
1. Danh sách ứng viên đủ điều kiện

STT
SBD

(1)

Họ và tên

(2)

Ngày sinh

(3)

Số CMND

(4)

Tỉnh/ Thành phố

(5)

Kết quả kiểm tra hồ sơ

(6)

1 2 Nguyễn Viết Anh 20/01/1993 02409301**** Bắc Giang Đủ điều kiện

2 3 Nguyễn Viết Tuấn 16/06/1997 00409700**** Bắc Giang Đủ điều kiện

3 4 Phùng Thế Tài 17/06/2002 00620200**** Bắc Kạn Đủ điều kiện

4 5 Võ Hoàng Huỳnh 14/06/1995 09209500**** Cần Thơ Đủ điều kiện

5 6 Mùa A Chá 29/08/2004 01120400**** Điện Biên Đủ điều kiện

6 7 Chá A Hải 05/06/2004 01120401**** Điện Biên Đủ điều kiện

7 8 Võ Viết Thanh 31/05/2002 08020201**** Đồng Nai Đủ điều kiện

8 10 Lý Cằn San 14/04/2003 00220301**** Hà Giang Đủ điều kiện

9 11 Nguyễn Văn Chiến 03/06/2005 00120502**** Hà Nội Đủ điều kiện

10 12 Hoàng Trung Kiên 20/11/2005 00120503**** Hà Nội Đủ điều kiện

11 13 Nguyễn Đức Ngọc 28/04/2003 00120304**** Hà Nội Đủ điều kiện

12 14 Võ Minh Bảo 19/01/2001 04220101**** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

13 15 Nguyễn Hồng Sơn 27/04/1996 04209600**** Hà Tĩnh Đủ điều kiện

14 16 Trần Đình Tiến Đạt 29/09/2005 03020500**** Hải Dương Đủ điều kiện

15 17 Phan Hữu Khang 30/12/2005 03020501**** Hải Dương Đủ điều kiện

16 18 Nguyễn Văn Hiếu 24/11/1999 03009901**** Hải Dương Đủ điều kiện

17 19 Hoàng Kim Đức 15/09/2005 03020501**** Hải Dương Đủ điều kiện

18 20 Trần Văn Đức 21/09/2005 03020501**** Hải Dương Đủ điều kiện

19 21 Hoàng Công Đạt 10/11/2005 01720500**** Hòa Bình Đủ điều kiện

20 22 Nguyễn Văn Long 29/10/2002 03320200**** Hưng Yên Đủ điều kiện

21 23 Từ Sỹ Khánh Nguyên 25/09/1997 05609700**** Khánh Hòa Đủ điều kiện
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22 24 Nguyễn Đức Sữ 18/10/1996 04909600**** Kon Tum Đủ điều kiện

23 25 Nguyễn Trọng Hiếu 10/05/1997 06209700**** Kon Tum Đủ điều kiện

24 26 Hoàng Quốc Điềm 06/03/2005 02020500**** Lạng Sơn Đủ điều kiện

25 29 Cao Xuân Phúc 20/10/1999 04009900**** Nghệ An Đủ điều kiện

26 30 Hồ Sỹ Tuấn 08/06/2005 04020501**** Nghệ An Đủ điều kiện

27 31 Quang Văn Hưng 17/02/2001 04020101**** Nghệ An Đủ điều kiện

28 32 Bùi Thanh Hải 25/08/1995 04009502**** Nghệ An Đủ điều kiện

29 33 Nguyễn Văn Tài 24/08/1996 04009602**** Nghệ An Đủ điều kiện

30 35 Vũ Anh Vũ 20/07/2005 02520501**** Phú Thọ Đủ điều kiện

31 36 Đặng Huỳnh Đức 08/05/1999 02509900**** Phú Thọ Đủ điều kiện

32 38 Phạm Hoàng Phước 19/05/2005 05120500**** Quảng Ngãi Đủ điều kiện

33 39 Cao Xuân Cảnh 04/04/2005 04520500**** Quảng Trị Đủ điều kiện

34 40 Nguyễn Minh Diệu 25/12/1996 03409601**** Thái Bình Đủ điều kiện

35 41 Ngô Duy Khải 10/12/2003 01920300**** Thái Nguyên Đủ điều kiện

36 42 Lương Viết Hiệp 25/09/2005 01920500**** Thái Nguyên Đủ điều kiện

37 43 Cao Văn Quốc 20/10/1996 03809602**** Thanh Hóa Đủ điều kiện

38 44 Đậu Đình Dũng 23/07/2003 03820302**** Thanh Hóa Đủ điều kiện

39 45 Đào Duy Hoàng 24/05/1996 03809602**** Thanh Hóa Đủ điều kiện

40 46 Phùng Bá Dũng 13/09/2002 03202014**** Thanh Hóa Đủ điều kiện

41 47 Nguyễn Ngọc Quý 03/03/2003 03820302**** Thanh Hóa Đủ điều kiện

42 48 Lương Hoàng Ánh 29/03/2004 00820400**** Tuyên Quang Đủ điều kiện

43 49 Phạm Hồng Quang 10/09/2004 00820400**** Tuyên Quang Đủ điều kiện

2. Danh sách ứng viên phải bổ sung giấy tờ

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 1 Nguyễn Thanh Bình 07/08/2023 08920501**** An Giang Bổ sung Bản cam kết



2 9 Thổ Sang 29/01/2003 07520301**** Đồng Nai

Bổ sung giấy chứng 

nhận tốt nghiệp tạm 

thời công chứng

3 27 Phan Tài Cân 30/06/1999 03609907**** Nam Định
Bổ sung xét nghiệm 

viêm gan B

4 28 Bùi Văn Dương 20/10/2002 04020202**** Nghệ An

Bổ sung SYLL đúng 

mẫu, và đơn đăng ký dự 

tuyển

5 34 Nông Đức Bình 04/11/2005 02520501**** Phú Thọ

Bổ sung Đơn đăng ký 

dự tuyển có xác nhận 

của đại diện gia đình

6 37 Nguyễn Duy Cường 11/12/1994 04909400**** Quảng Nam

Bổ sung Bằng tốt 

nghiệp PTTH và CCCD 

photo công chứng

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 50 Trần Hữu Phúc 04/03/1999 04009902**** Nghệ An Thi lại

2 51 Trịnh Duy Tuấn 10/03/1995 03409501**** Thái Bình Thi lại

3 52 Hà Văn Phong 15/09/1998 02409800**** Bắc Giang Thi lại

4 53 Huỳnh Tấn Sỹ 27/09/2004 04920400**** Quảng Nam Thi lại

5 54 Nguyễn Tấn Hoàng 25/09/2004 04920400**** Quảng Nam Thi lại

6 55 Hồ Ngọc Thắng 23/02/2000 04620000**** Thừa Thiên Huế Thi lại

7 56 Nguyễn Văn Thái 21/04/1999 00609900**** Bắc Kạn Thi lại

8 57 Hà Văn Dịu 05/12/1997 04009700**** Nghệ An Thi lại

9 58 Nguyễn Trần Đông 12/01/2002 00820200**** Tuyên Quang Thi lại

10 59 Nông Mạnh Huy 17/09/2001 02020100**** Lạng Sơn Thi lại

3. Danh sách ứng viên đăng ký thi lại


